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b) Dài hạn
Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ

Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định

Chi phí trả trước dài hạn khác 1.277.140.872

8 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH : Phụ lục số 01

9 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH

VND
Nguyên giá
Số dư đầu kỳ

Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu kỳ
Số tăng trong kỳ
- Khấu hao trong kỳ

Số giảm trong kỳ
Số dư cuối kỳ

Giá trị còn lại

Tại ngày đầu năm
Tại ngày cuối kỳ

10 . TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH: Phụ lục số 02

11 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

Mua sắm tài sản cố định

-

95.000.000

-

2.548.712.087

Xây dựng cơ bản dở dang

- Dự án Cao ốc văn phòng Công ty

- Bồn chứa hóa chất - NM Long Thành
-

-

Mua sắm tài sản cố định

Sửa chữa lớn tài sản cố định

-

-

Số dư cuối kỳ

-

1.511.465.789 4.457.677.876

01/01/2026

Chi phí chất xúc tác sản xuất Axit H2SO4 chờ phân bổ ( VK38 - VK48)

27.500.000

31/03/2026

66.000.000

-

795.243.567

555.222.222 555.222.222

795.243.567

95.000.000 2.643.712.087

-

1.416.465.789 1.786.465.789

95.000.000

31/03/2026 01/01/2026
VND VND

2.211.101.853 -

201.009.258 -

- -

- -

201.009.258 -
                201.009.258 -

2.412.111.111 -

- -

VND

- -

Phương tiện vận tải, 
truyền dẫn

26.052.610.413 45.474.821.452

22.149.815.104 43.110.549.182

1.200.625.000 414.040.000

2.089.912.245

612.258.064 673.091.398

Hệ thống nghiền, sàng supe lân; Hệ thống trộn supe lân -

Nhà điều hành hóa nghiệm NM Long Thành 66.000.000

SC mái kho NL, kho TP số 1 thẩm tra thiết kế tại Nhà máy Phân bón 
Hiệp Phước

Sữa chữa Nền nhà sản xuất chính số 2 tại Nhà máy Phân bón Hiệp 
Phước

Sửa chữa nhà chứa than - Nhà máy Long Thành 27.500.000

370.000.000
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